KHTN 7
Bài mở đầu. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về phương pháp và kĩ năng học tập môn KHTN
	1.1.TC1a: Tìm kiếm tài liệu, video hướng dẫn về các phương pháp học KHTN hiệu quả trên Internet.  1.1.TC1c: Giải thích các bước tìm kiếm thông tin và điều hướng trên các trang web giáo dục.  2.2.TC1a: Chia sẻ các nguồn thông tin hữu ích về phương pháp học KHTN với bạn bè qua các nền tảng học tập số.

	2
	Sử dụng công cụ số hỗ trợ học tập KHTN
	5.2.TC1a: Xác định các công cụ số (ví dụ: phần mềm mô phỏng thí nghiệm, từ điển khoa học trực tuyến) phù hợp với nhu cầu học KHTN.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ bản khi sử dụng các công cụ số.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ tư duy hoặc mindmap về các công cụ số hỗ trợ học KHTN.



Phần 1. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
Chủ đề 1. Nguyên tử. Nguyên tố hóa học
Bài 1. Nguyên tử
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Mô hình nguyên tử
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video, mô hình 3D về nguyên tử trên các trang web giáo dục, thư viện số.  1.2.TC1a: Đánh giá độ tin cậy của các mô hình nguyên tử từ các nguồn khác nhau.  3.1.TC1a: Tạo mô hình 3D hoặc hình vẽ động về cấu tạo nguyên tử bằng phần mềm/ứng dụng số.

	2
	Kích thước và khối lượng nguyên tử
	1.1.TC1a: Tìm kiếm dữ liệu kích thước, khối lượng nguyên tử trên các bảng tuần hoàn trực tuyến.  3.1.TC1a: Sử dụng bảng tính (ví dụ: Google Sheets) để lập bảng dữ liệu và vẽ biểu đồ so sánh kích thước, khối lượng của các nguyên tử.


Bài 2. Nguyên tố hóa học
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Khái niệm nguyên tố hóa học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về nguyên tố hóa học, kí hiệu hóa học, số hiệu nguyên tử trên các bách khoa toàn thư trực tuyến.  1.2.TC1a: Đánh giá thông tin từ các nguồn khác nhau về cùng một nguyên tố hóa học.

	2
	Tên gọi và kí hiệu nguyên tố hóa học
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về tên gọi, kí hiệu của các nguyên tố hóa học và nguồn gốc của chúng.  3.1.TC1a: Tạo flashcards hoặc ứng dụng học từ vựng về tên và kí hiệu hóa học.


Chủ đề 2. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 3. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Cấu tạo bảng tuần hoàn
	1.1.TC1a: Sử dụng bảng tuần hoàn hóa học trực tuyến để tra cứu thông tin về cấu tạo của bảng tuần hoàn.  5.2.TC1a: Xác định nhu cầu và lựa chọn bảng tuần hoàn trực tuyến phù hợp.

	2
	Thông tin về nguyên tố trong bảng tuần hoàn
	1.1.TC1a: Tra cứu thông tin chi tiết về các nguyên tố hóa học trên các bảng tuần hoàn trực tuyến.  3.1.TC1a: Tạo bản trình bày hoặc video ngắn giới thiệu về một nguyên tố hóa học bất kì, sử dụng thông tin tra cứu được.


Bài tập Chủ đề 1, 2
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Luyện tập và củng cố kiến thức
	5.2.TC1a: Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến (ví dụ: Quizizz, Kahoot) để làm bài tập củng cố kiến thức.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi truy cập và làm bài tập trực tuyến.

	2
	Thảo luận và sửa bài tập
	2.2.TC1a: Chia sẻ màn hình bài tập, kết quả làm bài qua các ứng dụng họp trực tuyến để thảo luận.  2.1.TC1a: Tương tác và giao tiếp với bạn bè, giáo viên để giải đáp thắc mắc.


Chủ đề 3. Phân tử
Bài 4. Phân tử, đơn chất, hợp chất
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Mô hình phân tử
	1.1.TC1a: Tìm kiếm mô hình phân tử trên các trang web giáo dục hoặc phần mềm mô phỏng hóa học.  3.1.TC1a: Tạo mô hình 3D hoặc hình vẽ động về các loại phân tử, đơn chất, hợp chất.

	2
	Khối lượng phân tử
	1.1.TC1a: Tra cứu khối lượng phân tử của các chất trên bảng tuần hoàn hoặc cơ sở dữ liệu hóa học trực tuyến.  3.1.TC1a: Sử dụng bảng tính để tính toán và kiểm tra khối lượng phân tử.


Bài 5. Giới thiệu về liên kết hóa học
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Các loại liên kết hóa học
	[bookmark: _GoBack]1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video mô tả về liên kết ion, liên kết cộng hóa trị.  1.2.TC1a: Đánh giá sự khác nhau giữa các cách giải thích về liên kết hóa học từ các nguồn khác nhau.

	2
	Mô phỏng sự hình thành liên kết
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng hóa học để quan sát sự hình thành liên kết hóa học.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng phần mềm mô phỏng.


Bài 6. Hóa trị, công thức hóa học
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Xác định hóa trị
	Học sinh tra cứu hóa trị của các nguyên tố/nhóm nguyên tử trên bảng hóa trị trực tuyến hoặc trong sách giáo khoa điện tử.
	1.1.TC1a: Tra cứu hóa trị của các nguyên tố/nhóm nguyên tử trên các bảng hóa trị trực tuyến.  5.2.TC1a: Lựa chọn công cụ tra cứu hóa trị phù hợp (ví dụ: ứng dụng điện thoại, website).

	2
	Lập công thức hóa học
	Học sinh thực hành lập công thức hóa học của các hợp chất dựa trên quy tắc hóa trị, sử dụng các công cụ kiểm tra công thức hóa học trực tuyến.
	5.2.TC1a: Sử dụng các công cụ trực tuyến (ví dụ: website kiểm tra công thức hóa học) để hỗ trợ lập và kiểm tra công thức hóa học.  3.1.TC1a: Tạo sơ đồ hướng dẫn các bước lập công thức hóa học.


Bài tập Chủ đề 3
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Luyện tập và củng cố kiến thức
	Học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, điền khuyết trực tuyến về phân tử, liên kết hóa học và công thức hóa học.
	5.2.TC1a: Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến để làm bài tập củng cố kiến thức.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi truy cập và làm bài tập trực tuyến.

	2
	Thảo luận và sửa bài tập
	Học sinh chia sẻ kết quả làm bài, thảo luận với bạn bè và giáo viên về các câu hỏi khó thông qua các công cụ giao tiếp số.
	2.2.TC1a: Chia sẻ màn hình bài tập, kết quả làm bài qua các ứng dụng họp trực tuyến để thảo luận.  2.1.TC1a: Tương tác và giao tiếp với bạn bè, giáo viên để giải đáp thắc mắc.



Phần 2. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Chủ đề 4. Tốc độ
Bài 7. Tốc độ của chuyển động
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Đo tốc độ bằng công cụ số
	Học sinh sử dụng các cảm biến, ứng dụng điện thoại để đo tốc độ của các vật chuyển động và thu thập dữ liệu.
	5.2.TC1a: Xác định và sử dụng các ứng dụng/cảm biến trên điện thoại để đo tốc độ.  1.3.TC1a: Thu thập và lưu trữ dữ liệu tốc độ đo được.

	2
	Tính toán và biểu diễn tốc độ
	Học sinh sử dụng bảng tính để tính toán tốc độ trung bình, biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị.
	3.1.TC1a: Sử dụng bảng tính (ví dụ: Google Sheets) để tính toán tốc độ và vẽ đồ thị biểu diễn.  5.2.TC1a: Lựa chọn phần mềm bảng tính phù hợp để xử lý dữ liệu.


Bài 8. Đồ thị quãng đường – thời gian
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Vẽ và phân tích đồ thị quãng đường – thời gian
	Học sinh sử dụng phần mềm vẽ đồ thị hoặc bảng tính để vẽ đồ thị quãng đường – thời gian từ dữ liệu cho trước, và phân tích các đặc điểm của chuyển động.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ đồ thị (ví dụ: GeoGebra, Desmos) hoặc bảng tính để vẽ đồ thị quãng đường – thời gian.  5.2.TC1a: Lựa chọn công cụ số phù hợp để vẽ và phân tích đồ thị.

	2
	Mô phỏng chuyển động bằng đồ thị
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để tạo ra các chuyển động khác nhau và quan sát đồ thị quãng đường – thời gian tương ứng.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng chuyển động để tạo và quan sát đồ thị quãng đường – thời gian.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng phần mềm mô phỏng.


Bài tập Chủ đề 4
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Luyện tập và củng cố kiến thức
	Học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, tự luận trực tuyến về tốc độ và đồ thị quãng đường – thời gian.
	5.2.TC1a: Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến để làm bài tập củng cố kiến thức.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi truy cập và làm bài tập trực tuyến.

	2
	Thảo luận và sửa bài tập
	Học sinh chia sẻ kết quả làm bài, thảo luận với bạn bè và giáo viên về các câu hỏi khó thông qua các công cụ giao tiếp số.
	2.2.TC1a: Chia sẻ màn hình bài tập, kết quả làm bài qua các ứng dụng họp trực tuyến để thảo luận.  2.1.TC1a: Tương tác và giao tiếp với bạn bè, giáo viên để giải đáp thắc mắc.


Chủ đề 5. Âm thanh
Bài 9. Sự truyền âm
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Mô phỏng sự truyền âm
	Học sinh tìm kiếm video, mô phỏng về sự truyền âm trong các môi trường khác nhau (rắn, lỏng, khí, chân không).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, mô phỏng về sự truyền âm trên các trang web giáo dục.  1.2.TC1a: Đánh giá sự khác nhau giữa các mô phỏng về cùng một hiện tượng.

	2
	Ghi âm và phân tích âm thanh
	Học sinh sử dụng ứng dụng ghi âm trên điện thoại để ghi lại các âm thanh khác nhau và quan sát dạng sóng âm.
	5.2.TC1a: Sử dụng ứng dụng ghi âm trên điện thoại để thu âm thanh.  3.1.TC1a: Phân tích dạng sóng âm thanh đã ghi lại bằng phần mềm chỉnh sửa âm thanh đơn giản.


Bài 10. Biên độ, tần số, độ cao và độ to của âm
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Phân tích đặc trưng âm thanh
	Học sinh sử dụng phần mềm phân tích âm thanh để xác định biên độ, tần số, độ cao và độ to của các âm thanh đã ghi được hoặc từ các mẫu âm thanh có sẵn.
	5.2.TC1a: Sử dụng phần mềm phân tích âm thanh (ví dụ: Audacity) để xác định biên độ, tần số.  3.1.TC1a: Biểu diễn dữ liệu biên độ, tần số bằng đồ thị.

	2
	Mô phỏng các đặc trưng âm thanh
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để thay đổi biên độ, tần số và quan sát sự thay đổi của độ cao và độ to của âm.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng âm thanh để thay đổi các đặc trưng và quan sát ảnh hưởng.


Bài 11. Phản xạ âm
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Mô phỏng hiện tượng phản xạ âm
	Học sinh tìm kiếm video, mô phỏng về hiện tượng phản xạ âm, tiếng vang.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, mô phỏng về hiện tượng phản xạ âm trên các trang web giáo dục.  1.2.TC1a: Đánh giá sự giống và khác nhau giữa các mô phỏng.

	2
	Ứng dụng phản xạ âm
	Học sinh tìm kiếm thông tin về các ứng dụng của phản xạ âm trong đời sống và kỹ thuật (ví dụ: siêu âm, định vị bằng âm thanh).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các ứng dụng của phản xạ âm.  3.1.TC1a: Tạo bản trình bày hoặc poster điện tử giới thiệu về một ứng dụng của phản xạ âm.


Bài tập Chủ đề 5
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Luyện tập và củng cố kiến thức
	Học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, tự luận trực tuyến về âm thanh và các đặc trưng của nó.
	5.2.TC1a: Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến để làm bài tập củng cố kiến thức.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi truy cập và làm bài tập trực tuyến.

	2
	Thảo luận và sửa bài tập
	Học sinh chia sẻ kết quả làm bài, thảo luận với bạn bè và giáo viên về các câu hỏi khó thông qua các công cụ giao tiếp số.
	2.2.TC1a: Chia sẻ màn hình bài tập, kết quả làm bài qua các ứng dụng họp trực tuyến để thảo luận.  2.1.TC1a: Tương tác và giao tiếp với bạn bè, giáo viên để giải đáp thắc mắc.


Chủ đề 6. Ánh sáng
Bài 12. Ánh sáng, tia sáng
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Nguồn sáng và vật sáng
	Học sinh tìm kiếm hình ảnh, video về các nguồn sáng tự nhiên và nhân tạo, các vật sáng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về nguồn sáng và vật sáng trên Internet.  1.2.TC1a: Đánh giá sự khác nhau giữa các nguồn sáng.

	2
	Đường truyền của ánh sáng
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để quan sát đường truyền của tia sáng trong các môi trường khác nhau.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng quang học để quan sát đường truyền của tia sáng.  3.1.TC1a: Tạo hình vẽ hoặc sơ đồ về đường truyền của tia sáng.


Bài 13. Sự phản xạ ánh sáng
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Định luật phản xạ ánh sáng
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để thực hiện thí nghiệm ảo về định luật phản xạ ánh sáng, thay đổi góc tới và quan sát góc phản xạ.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng quang học để thực hiện thí nghiệm ảo về phản xạ ánh sáng.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sử dụng phần mềm mô phỏng.

	2
	Ảnh tạo bởi gương phẳng
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để quan sát sự tạo ảnh qua gương phẳng, thay đổi vị trí vật và quan sát vị trí, tính chất của ảnh.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng quang học để quan sát sự tạo ảnh qua gương phẳng.  3.1.TC1a: Tạo hình vẽ hoặc sơ đồ về sự tạo ảnh qua gương phẳng.


Bài tập Chủ đề 6
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Luyện tập và củng cố kiến thức
	Học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, tự luận trực tuyến về ánh sáng, phản xạ ánh sáng.
	5.2.TC1a: Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến để làm bài tập củng cố kiến thức.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi truy cập và làm bài tập trực tuyến.

	2
	Thảo luận và sửa bài tập
	Học sinh chia sẻ kết quả làm bài, thảo luận với bạn bè và giáo viên về các câu hỏi khó thông qua các công cụ giao tiếp số.
	2.2.TC1a: Chia sẻ màn hình bài tập, kết quả làm bài qua các ứng dụng họp trực tuyến để thảo luận.  2.1.TC1a: Tương tác và giao tiếp với bạn bè, giáo viên để giải đáp thắc mắc.


Chủ đề 7. Tính chất từ của chất
Bài 14. Nam châm
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về nam châm
	Học sinh tìm kiếm hình ảnh, video về các loại nam châm, từ cực của nam châm, tương tác giữa các nam châm.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm hình ảnh, video về nam châm trên Internet.  1.2.TC1a: Đánh giá sự khác nhau giữa các loại nam châm.

	2
	Mô phỏng tương tác nam châm
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để quan sát tương tác giữa các nam châm, sự định hướng của kim nam châm trong từ trường.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng từ trường để quan sát tương tác nam châm.  3.1.TC1a: Tạo hình vẽ hoặc sơ đồ về từ trường của nam châm.


Bài 15. Từ trường
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về từ trường
	Học sinh tìm kiếm thông tin về từ trường, đường sức từ, từ trường của dòng điện.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video mô tả về từ trường, đường sức từ.  1.2.TC1a: Đánh giá sự khác nhau giữa từ trường của nam châm và từ trường của dòng điện.

	2
	Mô phỏng đường sức từ
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để vẽ đường sức từ của nam châm, dòng điện thẳng, ống dây.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng từ trường để vẽ đường sức từ.  3.1.TC1a: Tạo hình vẽ hoặc sơ đồ về đường sức từ của các vật khác nhau.


Bài 16. Từ trường Trái Đất
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về từ trường Trái Đất
	Học sinh tìm kiếm thông tin về từ trường Trái Đất, vai trò của nó đối với sự sống, hiện tượng cực quang.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về từ trường Trái Đất, cực quang.  1.2.TC1a: Đánh giá thông tin từ các nguồn khác nhau về từ trường Trái Đất.

	2
	Ứng dụng từ trường Trái Đất
	Học sinh tìm hiểu về các ứng dụng của từ trường Trái Đất trong đời sống (ví dụ: la bàn, định hướng).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các ứng dụng của từ trường Trái Đất.  3.1.TC1a: Tạo bản trình bày hoặc poster điện tử giới thiệu về một ứng dụng của từ trường Trái Đất.


Bài tập Chủ đề 7
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Luyện tập và củng cố kiến thức
	Học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, tự luận trực tuyến về nam châm, từ trường.
	5.2.TC1a: Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến để làm bài tập củng cố kiến thức.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi truy cập và làm bài tập trực tuyến.

	2
	Thảo luận và sửa bài tập
	Học sinh chia sẻ kết quả làm bài, thảo luận với bạn bè và giáo viên về các câu hỏi khó thông qua các công cụ giao tiếp số.
	2.2.TC1a: Chia sẻ màn hình bài tập, kết quả làm bài qua các ứng dụng họp trực tuyến để thảo luận.  2.1.TC1a: Tương tác và giao tiếp với bạn bè, giáo viên để giải đáp thắc mắc.



Phần 3. VẬT SỐNG
Chủ đề 8. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
Bài 17. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về trao đổi chất
	Học sinh tìm kiếm thông tin về khái niệm, vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video giải thích về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.  1.2.TC1a: Đánh giá thông tin từ các nguồn khác nhau về cùng một khái niệm.

	2
	Sơ đồ hóa quá trình
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ về quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ (ví dụ: MindMeister, Canva) để sơ đồ hóa quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.


Bài 18. Quang hợp ở thực vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Mô phỏng quá trình quang hợp
	Học sinh tìm kiếm video, mô phỏng về quá trình quang hợp ở thực vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, mô phỏng về quang hợp trên các trang web giáo dục.  1.2.TC1a: Đánh giá các mô phỏng khác nhau về quang hợp.

	2
	Sản phẩm của quang hợp
	Học sinh tìm kiếm thông tin về các sản phẩm của quang hợp và ứng dụng của chúng.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về sản phẩm của quang hợp.  3.1.TC1a: Tạo bản trình bày hoặc poster điện tử giới thiệu về sản phẩm của quang hợp.


Bài 19. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng
	Học sinh tìm kiếm và phân tích thông tin về các yếu tố (ánh sáng, nhiệt độ, nước, CO2) ảnh hưởng đến quang hợp.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.  1.2.TC1a: Đánh giá các nghiên cứu khác nhau về ảnh hưởng của các yếu tố.

	2
	Biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị
	Học sinh sử dụng bảng tính để biểu diễn dữ liệu về ảnh hưởng của các yếu tố đến quang hợp bằng đồ thị.
	3.1.TC1a: Sử dụng bảng tính để vẽ đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của các yếu tố đến quang hợp.  5.2.TC1a: Lựa chọn phần mềm bảng tính phù hợp để xử lý dữ liệu.


Bài 20. Thực hành về quang hợp ở cây xanh
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Ghi nhận và xử lý dữ liệu thí nghiệm
	Học sinh sử dụng điện thoại/máy tính bảng để chụp ảnh, quay video quá trình thí nghiệm, ghi nhận dữ liệu thực hành.
	1.3.TC1a: Sử dụng thiết bị số để ghi nhận hình ảnh, video và dữ liệu trong quá trình thí nghiệm.  1.3.TC1c: Sắp xếp và lưu trữ dữ liệu thí nghiệm một cách có cấu trúc.

	2
	Báo cáo kết quả thí nghiệm
	Học sinh sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo báo cáo kết quả thí nghiệm, trình bày trước lớp.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm trình chiếu (ví dụ: Google Slides, PowerPoint) để tạo báo cáo thí nghiệm.  2.2.TC1a: Chia sẻ báo cáo và trình bày kết quả thí nghiệm qua các công cụ số.


Bài 21. Hô hấp tế bào
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về hô hấp tế bào
	Học sinh tìm kiếm thông tin, video mô tả về quá trình hô hấp tế bào.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về hô hấp tế bào trên các trang web giáo dục.  1.2.TC1a: Đánh giá các mô phỏng khác nhau về hô hấp tế bào.

	2
	Sơ đồ hóa quá trình
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ về quá trình hô hấp tế bào.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để sơ đồ hóa quá trình hô hấp tế bào.


Bài 22. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng
	Học sinh tìm kiếm và phân tích thông tin về các yếu tố (nhiệt độ, nước, oxy) ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.  1.2.TC1a: Đánh giá các nghiên cứu khác nhau về ảnh hưởng của các yếu tố.

	2
	Biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị
	Học sinh sử dụng bảng tính để biểu diễn dữ liệu về ảnh hưởng của các yếu tố đến hô hấp tế bào bằng đồ thị.
	3.1.TC1a: Sử dụng bảng tính để vẽ đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của các yếu tố đến hô hấp tế bào.  5.2.TC1a: Lựa chọn phần mềm bảng tính phù hợp để xử lý dữ liệu.


Bài 23. Trao đổi khí ở sinh vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về trao đổi khí
	Học sinh tìm kiếm thông tin, video về quá trình trao đổi khí ở các loại sinh vật khác nhau (thực vật, động vật).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về trao đổi khí trên các trang web giáo dục.  1.2.TC1a: Đánh giá các mô phỏng khác nhau về trao đổi khí.

	2
	Sơ đồ hóa quá trình
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ về quá trình trao đổi khí ở một số sinh vật điển hình.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để sơ đồ hóa quá trình trao đổi khí.


Bài 24. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu vai trò của nước và dinh dưỡng
	Học sinh tìm kiếm thông tin về vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với sự sống của sinh vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về vai trò của nước và chất dinh dưỡng.  1.2.TC1a: Đánh giá thông tin từ các nguồn khác nhau về vai trò của nước và dinh dưỡng.

	2
	Biểu đồ nhu cầu dinh dưỡng
	Học sinh sử dụng bảng tính để tạo biểu đồ về nhu cầu nước và dinh dưỡng của một số sinh vật.
	3.1.TC1a: Sử dụng bảng tính để tạo biểu đồ về nhu cầu nước và dinh dưỡng.  5.2.TC1a: Lựa chọn phần mềm bảng tính phù hợp.


Bài 25. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Mô phỏng quá trình trao đổi nước
	Học sinh tìm kiếm video, mô phỏng về quá trình hấp thụ nước, vận chuyển nước ở thực vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, mô phỏng về trao đổi nước ở thực vật.  1.2.TC1a: Đánh giá các mô phỏng khác nhau về quá trình này.

	2
	Sơ đồ hóa quá trình
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ về quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để sơ đồ hóa quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật.


Bài 26. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Mô phỏng quá trình trao đổi chất
	Học sinh tìm kiếm video, mô phỏng về quá trình tiêu hóa, hấp thụ, vận chuyển chất dinh dưỡng và đào thải chất thải ở động vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm video, mô phỏng về trao đổi chất ở động vật.  1.2.TC1a: Đánh giá các mô phỏng khác nhau về quá trình này.

	2
	Sơ đồ hóa quá trình
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ về quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để sơ đồ hóa quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật.


Bài tập Chủ đề 8
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Luyện tập và củng cố kiến thức
	Học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, tự luận trực tuyến về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.
	5.2.TC1a: Sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến để làm bài tập củng cố kiến thức.  5.1.TC1a: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi truy cập và làm bài tập trực tuyến.

	2
	Thảo luận và sửa bài tập
	Học sinh chia sẻ kết quả làm bài, thảo luận với bạn bè và giáo viên về các câu hỏi khó thông qua các công cụ giao tiếp số.
	2.2.TC1a: Chia sẻ màn hình bài tập, kết quả làm bài qua các ứng dụng họp trực tuyến để thảo luận.  2.1.TC1a: Tương tác và giao tiếp với bạn bè, giáo viên để giải đáp thắc mắc.


Chủ đề 9. Cảm ứng ở sinh vật
Bài 27. Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về cảm ứng ở thực vật
	Học sinh tìm kiếm thông tin, video về các hình thức cảm ứng ở thực vật (hướng sáng, hướng nước, hướng trọng lực, v.v.).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về cảm ứng ở thực vật.  1.2.TC1a: Đánh giá các ví dụ khác nhau về cảm ứng ở thực vật.

	2
	Mô phỏng cảm ứng ở thực vật
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để quan sát các phản ứng cảm ứng của thực vật với các tác nhân kích thích.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng để quan sát cảm ứng ở thực vật.  3.1.TC1a: Tạo hình vẽ hoặc sơ đồ về các kiểu cảm ứng ở thực vật.


Bài 28. Cảm ứng ở động vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về cảm ứng ở động vật
	Học sinh tìm kiếm thông tin, video về các hình thức cảm ứng ở động vật (phản xạ, tập tính).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về cảm ứng ở động vật.  1.2.TC1a: Đánh giá các ví dụ khác nhau về cảm ứng ở động vật.

	2
	Sơ đồ hóa cung phản xạ
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ về cung phản xạ.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để sơ đồ hóa cung phản xạ.


Chủ đề 10. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Bài 29. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về sinh trưởng và phát triển
	Học sinh tìm kiếm thông tin, video về khái niệm, các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về sinh trưởng và phát triển.  1.2.TC1a: Đánh giá các mô tả khác nhau về sinh trưởng và phát triển.

	2
	Biểu diễn chu trình sống
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ chu trình sống của một số sinh vật.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để biểu diễn chu trình sống của sinh vật.


Bài 30. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Theo dõi sinh trưởng thực vật
	Học sinh sử dụng ứng dụng điện thoại để ghi nhận sự sinh trưởng của thực vật (ví dụ: chụp ảnh timelapse sự nảy mầm, phát triển của cây).
	1.3.TC1a: Sử dụng thiết bị số để ghi nhận hình ảnh, video quá trình sinh trưởng của thực vật.  3.1.TC1a: Tạo video timelapse về sự sinh trưởng của cây.

	2
	Phân tích yếu tố ảnh hưởng
	Học sinh tìm kiếm thông tin và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng thực vật.  1.2.TC1a: Đánh giá các nghiên cứu khác nhau về ảnh hưởng của các yếu tố.


Bài 31. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về sinh trưởng và phát triển ở động vật
	Học sinh tìm kiếm thông tin, video về các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở động vật (biến thái hoàn toàn, không hoàn toàn).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về sinh trưởng và phát triển ở động vật.  1.2.TC1a: Đánh giá các ví dụ khác nhau về sinh trưởng và phát triển.

	2
	Sơ đồ hóa chu trình
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ chu trình sống của một số động vật có biến thái.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để biểu diễn chu trình sống của động vật.


Chủ đề 11. Sinh sản ở sinh vật
Bài 32. Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về sinh sản vô tính
	Học sinh tìm kiếm thông tin, video về các hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật (phân đôi, nảy chồi, sinh sản bằng bào tử, v.v.).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về sinh sản vô tính.  1.2.TC1a: Đánh giá các ví dụ khác nhau về sinh sản vô tính.

	2
	Mô phỏng sinh sản vô tính
	Học sinh sử dụng phần mềm mô phỏng để quan sát quá trình sinh sản vô tính của một số sinh vật.
	5.2.TC1b: Sử dụng phần mềm mô phỏng để quan sát sinh sản vô tính.  3.1.TC1a: Tạo hình vẽ hoặc sơ đồ về các hình thức sinh sản vô tính.


Bài 33. Sinh sản hữu tính ở sinh vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Tìm hiểu về sinh sản hữu tính
	Học sinh tìm kiếm thông tin, video về các hình thức sinh sản hữu tính ở sinh vật (thụ tinh ngoài, thụ tinh trong).
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin, video về sinh sản hữu tính.  1.2.TC1a: Đánh giá các ví dụ khác nhau về sinh sản hữu tính.

	2
	Sơ đồ hóa quá trình
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ về quá trình sinh sản hữu tính ở một số sinh vật điển hình.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để sơ đồ hóa quá trình sinh sản hữu tính.


Bài 34. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng
	Học sinh tìm kiếm và phân tích thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản (môi trường, hormone) và các biện pháp điều khiển sinh sản.
	1.1.TC1a: Tìm kiếm thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản.  1.2.TC1a: Đánh giá các nghiên cứu khác nhau về ảnh hưởng của các yếu tố.

	2
	Bản trình bày về điều khiển sinh sản
	Học sinh tạo bản trình bày điện tử về các biện pháp điều khiển sinh sản ở sinh vật và lợi ích của chúng.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo bản trình bày về điều khiển sinh sản.  2.2.TC1a: Chia sẻ bản trình bày và thảo luận với bạn bè.


Chủ đề 12. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
Bài 35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật
	Thứ tự
	Tên hoạt động
	Tóm tắt nhiệm vụ của học sinh
	Biểu hiện phát triển NLS

	1
	Sơ đồ hóa sự thống nhất
	Học sinh sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ tổng quát về mối liên hệ giữa cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật, thể hiện sự thống nhất.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ để sơ đồ hóa sự thống nhất về cấu trúc và hoạt động sống trong cơ thể sinh vật.  5.2.TC1a: Lựa chọn phần mềm vẽ sơ đồ phù hợp.

	2
	Bản trình bày tổng hợp
	Học sinh tạo bản trình bày điện tử tổng hợp kiến thức về cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
	3.1.TC1a: Sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo bản trình bày tổng hợp.  2.2.TC1a: Chia sẻ bản trình bày và thảo luận với bạn bè.



